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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Quyền được hưởng an sinh xã hội (the right to social security) là một 

trong những quyền cơ bản và là đòi hỏi khách quan xuất phát từ nhu cầu 

phòng tránh rủi ro của con người. Ngày nay, an sinh xã hội đã vượt ra khỏi ra 

khỏi giới hạn quốc gia trở thành mối quan tâm của các quốc gia và khu vực 

trên thế giới. Việc thực hiện an sinh xã hội không bị giới hạn bởi bất kỳ rào 

cản chính trị hay địa lý nào.  

 Trên thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức là một ví dụ điển về mô hình 

chính sách an sinh xã hội. Mô hình an sinh xã hội ở Đức được hình thành gắn 

liền với vai trò của thủ thướng Otto von Bismark (1815-1889), dựa trên cơ sở 

nền tảng là kinh thế thị trường xã hội và nhà nước phúc lợi được thiết lập từ 

năm 1883. Trải qua những biến động lịch sử, hệ thống an sinh xã hội tại Đức 

đã trải qua nhiều lần điều chỉnh, ngày càng hoàn thiện, thích ứng với sự phát 

triển nhân khẩu học và tình hình kinh tế - xã hội. Với những thành tựu nổi bật 

đó, những kinh nghiệm trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Đức có thể 

là bài học tham khảo cho nhiều quốc gia, nhất là các nước đang phát triển. 

 Ở Việt Nam, qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Nhà nước luôn quan tâm tới việc xây dựng và tổ chức thực hiện các 

chính sách cụ thể về an sinh xã hội. Trong quá trình Đổi mới đất nước (1986-

nay), vấn đề đảm bảo an sinh xã hội càng được coi trọng. Điều 34 Hiến pháp 

2013 khẳng định: “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”. Chính 

sách an sinh xã hội đã được đề cập trong nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước. 

 Qua hơn 35 năm đổi mới theo đường lối phát triển kinh tế thị trường theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan 

trọng về kinh tế, xã hội: kinh tế tăng trưởng nhanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng ngày càng hợp lý, thu nhập bình quân theo đầu người tăng đáng kể, 

đời sống của người dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Nhiều chính sách 

an sinh xã hội được nghiên cứu, ban hành và triển khai, qua đó đã đóng góp vào 

mục tiêu “thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính 

sách phát triển”; Việt Nam cũng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong 

việc thực hiện thực hiện tốt chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đảm 

bảo công bằng xã hội, thực hiện an sinh xã hội. Tuy nhiên, do nhiều nguyên 

nhân khách quan và chủ quan khác nhau mà việc thực hiện chính sách an sinh 



xã hội của nhà nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức: tình 

trạng nghèo đói, bất bình đẳng trong thu nhập ngày càng rõ rệt; quá trình 

chuyển đổi cơ cấu sản xuất dẫn tới hệ quả hàng triệu người nông dân không còn 

đất sản xuất, buộc phải di chuyển từ nông thôn ra thành thị để tìm việc làm, 

chấp nhận cuộc sống bấp bênh và nhiều rủi ro; những tác động của khủng hoảng 

kinh tế diễn ra trên phạm vi toàn cầu dẫn đến tình trạng thất nghiệp, đe dọa đến 

cuộc sống của nhiều người lao động, nhất là lao động phổ thông. 

 Qúa trình toàn cầu hóa và tăng cường hợp tác giữa các nước, cho phép 

giải quyết nhiều vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, trong đó có hợp tác, học hỏi, 

chia sẻ kinh nghiệm về an sinh xã hội. Tôi nhận thấy rằng, trong nghiên cứu về 

vấn đề an sinh xã hội, có một phương cách tốt, đó là nghiên cứu mô hình chính 

sách của các quốc gia, khu vực, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho quá trình 

thực hiện chính sách. Cũng cần nhấn mạnh rằng, thời gian qua, chính phủ 

Cộng hòa Liên bang Đức, nhiều tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức phi chính 

phủ tại Đức đã đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu về phát triển kính tế - xã hội, 

xóa đói, giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục… với Chính phủ cũng như các 

Bộ, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tại Việt Nam. Nhiều chương trình, 

dự án nghiên cứu về an sinh xã hội, nhiều hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh 

nghiệm về thực hiện chính sách an sinh xã hội đã được triển khai đã mang lại 

kết quả tích cực. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, 

cho đến nay ở Việt Nam vẫn còn thiếu những công trình nghiên cứu có tính hệ 

thống về hệ thống chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức. 

 Với những lý do trên, tôi lựa chọn chủ đề “Chính sách an sinh xã hội 

của Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay và gợi ý chính sách cho Việt Nam” 

làm đề tài luận án của mình. 

2. Mục đích nghiên cứu 

 Mục đích nghiên cứu của luận án là tập trung làm rõ những vấn đề cơ 

bản của chính sách an sinh xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay, từ 

đó đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Từ cách đặt vấn đề về mục đích nghiên cứu, những nhiệm vụ của luận 

án được xác định như sau: 

 - Tổng quan toàn bộ tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, 

từ đó đưa ra những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết. 



 - Làm rõ cơ sở lý luận cho chính sách an sinh xã hội trong điều kiện 

của Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam. 

 - Phân tích làm rõ cơ sở thực tiễn, nội dung, đặc điểm; thành tựu và vấn 

đề đặt ra cho chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức. 

 - Đưa ra những gợi ý chính sách cho việc hoàn thiện chính sách an sinh 

xã hội tại Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 - Đối tượng nghiên cứu của luận án là chính sách an sinh xã hội của 

Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam. 

 - Phạm vi thời gian của luận án là chính sách an sinh xã hội của Cộng 

hòa Liên bang Đức từ năm 1990 đến năm 2021. Đồng thời, luận án đề cập tới 

khả năng vận dụng những kinh nghiệm về chính sách an sinh xã hội tại Cộng 

hòa Liên bang Đức vào quá trình phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt 

Nam, do vậy, luận án cũng khái quát về mô hình hệ thống chính sách an sinh 

xã hội ở Việt Nam từ Đổi mới (1986) đến nay với khung chính sách an sinh 

xã hội cơ bản, những thành tựu và vấn đề đặt ra cần phải giải quyết. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu liên ngành, kết hợp các 

phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng trong nghiên cứu khoa học xã 

hội và nhân văn, trong đó chú trọng các phương pháp như: lôgíc và lịch sử, 

phân tích, thống kê, so sánh… trong việc thu thập, khảo cứu các nguồn tài 

liệu có liên quan để phác họa ra một bức tranh toàn cảnh về chính sách an 

sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức từ khi tái thống nhất đất nước và 

Việt Nam từ khi đổi mới đất nước cho tới nay. 

6. Đóng góp của luận án 

 Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và chuyên sâu về chính 

sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay từ góc độ của nhà 

nghiên cứu Việt Nam. Trên cơ sở khai thác một khối lượng tư liệu phong 

phú, đa dạng, đặc biệt là nguồn số liệu cập nhật về lĩnh vực an sinh xã hội, 

luận án sẽ làm rõ những nhân tố chính đã tạo nên sự thành công của mô hình 

chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức. 

7. Bố cục của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án 

gồm 4 chương, 12 tiết. 



Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Trong nghiên cứu về chính sách an sinh xã hội, cần lưu ý rằng, chính 

sách an sinh xã hội là lĩnh vực vừa có tính phổ biến vừa có tính đặc thù. 

Chính sách an sinh xã hội có tính phổ biến bởi vì nó là công cụ để các đảng 

cầm quyền, các nhà nước quản lý, phân bổ các giá trị xã hội hướng tới đáp 

ứng những nhu cầu cơ bản của công dân vì mục tiêu nhân đạo, nhân văn. 

Chính sách an sinh xã hội có tính đặc thù phụ thuộc vào nhiều yếu tố như 

trình độ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu chính trị của đảng cầm quyền, 

truyền thống chính trị - lịch sử - văn hóa của mỗi quốc gia. Trong phạm vi 

nghiên cứu của luận án, chúng tôi tập trung tổng quan về những công trình 

công trình chính có liên quan đề luận án như sau: 

1.1. Công trình nghiên cứu cơ sở lý luận về chính sách an sinh xã hội 

 Có thể khẳng định rằng cho đến nay đã có một khối lượng phong phú 

các công trình nhiên cứu về cơ sở lý luận về an sinh xã hội và chính sách an 

sinh xã hội. Tác giả luận án đã tập hợp 180 công trình nghiên cứu đã được 

công bố liên quan đến đề tài luận án. Phần lớn trong số đó đều đề cập tới cơ 

sở lý luận về an sinh xã hội, chính sách an sinh xã hội. 

1.2. Những công trình nghiên cứu chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa 

Liên bang Đức 

 Cộng hòa Liên bang Đức là quốc gia tiêu biểu trên thế giới về thực hiện 

chính sách an sinh xã hội. Đã có một số công trình nghiên cứu trực diện hoặc 

có liên quan về thực hiện an sinh xã hội về Đức tại Việt Nam. Phần lớn 

những kết quả nghiên cứu về chính sách an sinh xã hội của Cộng hòa Liên 

bang Đức được xuất bản bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh. 

1.3. Công trình nghiên cứu kinh nghiệm, bài học cho việc hoàn thiện 

chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam 

 Quan hệ hợp tác giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam được thúc 

đẩy, một số nghiên cứu đã đề cập tới việc chia sẻ mô hình, kinh nghiệm giữa 

Đức và Việt Nam trong một số lĩnh vực, nhất là y tế, giáo dục, văn hóa. Những 

công trình này đã được tác giả luận án khảo cứu. 

1.4. Nhận xét về tình hình nghiên cứu đề tài và những vấn đề luận án cần 

tập trung giải quyết 



1.4.1. Nhận xét về tình hình nghiên cứu đề tài 

 Qua việc khảo sát các công trình nghiên cứu có liên quan, có thể rút ra 

một số nhận xét như sau: 

 Thứ nhất, về phương diện tư liệu: các nhà nghiên cứu đã khai thác được 

khối lượng khá lớn các công trình nghiên cứu về an sinh xã hội và chính sách 

an sinh xã hội, thể hiện ở số lượng các công trình nghiên cứu đã công bố.  

 Thứ hai, về phương diện phương pháp nghiên cứu: Những nghiên cứu 

về chính sách xã hội, chính sách an sinh xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức 

và Việt Nam đã được các nghiên cứu quan tâm từ những góc độ khác nhau.  

 Thứ ba, về phương diện nội dung nghiên cứu: Đối với các công trình 

nghiên cứu về cơ sở lý luận về chính sách an sinh xã hội, các nghiên cứu đã làm 

rõ nội hàm của chính sách an sinh xã hội, các mô hình an sinh xã hội cơ bản.  

 Tác giả luận án nhận thấy vẫn còn những hạn chế, những vấn đề cần 

tiếp tục được nghiên cứu và giải quyết: 

 Một là, những hạn chế trong khai thác và sử dụng tư liệu: đối với các 

nhà nghiên cứu Việt Nam thì việc khai thác các tài liệu ở nước ngoài, nhất là 

tài liệu tiếng Đức và khảo sát thực tế tại Đức là rất quan trọng, nhưng do hạn 

chế về kinh phí và ngôn ngữ nên khó thực hiện, nên chủ yếu vẫn phải nghiên 

cứu qua tài liệu thứ cấp. 

 Hai là, phương pháp nghiên cứu liên ngành còn ít được sử dụng trong 

các nghiên cứu. Trong số các nghiên cứu về Cộng hòa Liên bang Đức ở Việt 

Nam, phần lớn các tác giả tiếp cận vấn đề với các phương pháp Kinh tế học 

và Lịch sử. 

 Ba là, mặc dù nhiều công trình nghiên cứu về Đức đã được công với 

nội dung khá phong phú về nhiều lĩnh vực như: lịch sử phát triển, tình hình 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... của nước Đức.  

1.4.2. Những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết 

 Trên cơ sở những kết quả, gợi ý của các tác giả và những công trình 

nghiên cứu đã công bố, tôi xác định những vấn đề cần tập trung làm rõ trong 

luận án, đó là: 

 Thứ nhất, luận án sẽ phân tích cơ sở lý luận về an sinh xã hội, chính 

sách an sinh xã hội trong điều kiện của nước Đức và Việt Nam cũng như sự 

lựa chọn mô hình chính sách an sinh xã hội của mỗi nước. 



 Thứ hai, luận án sẽ làm rõ cấu trúc, nội dung, đặc điểm cũng như kết 

quả và xung hướng vận động của chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên 

bang Đức. 

 Thứ ba, làm rõ những vấn đề của hệ thống chính sách an sinh xã hội tại 

Việt Nam với cả thành tựu và những vấn đề đặt ra cần sớm phải hoàn thiện. 

 Thứ tư, phân tích những bài học từ phát triển hệ thống chính sách an sinh 

xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức và khả năng có thể vận dụng những kinh 

nghiệm đó vào quá trình hoàn thiện chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam. 

 

Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI 

2.1. Khái niệm an sinh xã hội và chính sách an sinh xã hội 

2.1.1. Khái niệm an sinh xã hội 

2.1.1.1. Quan niệm về an sinh xã hội trên thế giới 

 Nhìn chung, trên thế giới các quan niệm về an sinh xã hội đều nhấn 

mạnh an sinh xã hội là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của mình 

trong trường hợp họ phải đối mặt với những rủi ro dẫn đến mất hoặc giảm thu 

nhập hay tăng chi phi đột ngột, thông qua các tầng lưới/ các biện pháp công 

cộng nhằm khắc phục những khó khăn về kinh tế - xã hội, duy trì cuộc sống 

bình thường. Các tầng lưới đó chính là các trụ cột chính sách, bao gồm: bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn và trợ 

giúp xã hội...  

2.1.1.2. Quan niệm về an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức 

 Theo Bộ luật lao động và các vấn đề xã hội Liên bang Đức, mục đích 

của hệ thống an sinh xã hội là “sát cánh cùng người dân trong trường hợp 

khẩn cấp mà họ không thể tự đối phó, đồng thời thực hiện các biện pháp đối 

phó trong thời gian dài”. 

 Ở Cộng hòa Liên bang Đức, an sinh xã hội là một vấn đề chính trị, 

pháp lý, là nội dung chủ yếu của chính sách xã hội. Chính sách xã hội, chính 

sách an sinh xã hội trải qua một lịch sử lâu dài có tính liên tục, dựa trên 

những chuẩn mực đã  tạo nên “bản sắc Đức”. Ngày nay, nói tới Cộng hòa 

Liên bang Đức là nói tới một quốc gia điển hình về an sinh xã hội ở Châu Âu 

cũng như trên phạm vi thế giới. 



2.1.1.3. Quan niệm về an sinh xã hội tại Việt Nam 

 Có thể thấy các khái niệm an sinh xã hội tuy rất phong phú về các tiếp 

cận song đều thống nhất ở bản chất nhân văn của nó. Có thể khái quát lại: an 

sinh xã hội là sự đảm bảo thu nhập và đời sống cho các thành viên trong xã 

hội trong trường hợp họ gặp phải những rủi ro hoặc khó khăn trong cuộc 

sống thông qua các biện pháp công cộng, nhằm đảm bảo cuộc sống bình 

thường cho mọi thành viên trong xã hội. 

2.1.2. Khái niệm chính sách an sinh xã hội 

2.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, chức năng và vai trò của chính sách an 

sinh xã hội 

Trong phạm vi của luận án, tôi tập trung xem xét Chính sách an sinh xã 

hội là tập hợp các giải pháp và chương trình mà một quốc gia thực hiện để 

đảm bảo cuộc sống và quyền lợi cơ bản của công dân trong các khía đảm bảo 

sức khỏe, thu nhập, giáo dục, lương thực, nhà ở, và các nhu cầu cơ bản khác. 

Mục tiêu của chính sách an sinh xã hội nhằm phòng ngừa, giảm thiểu và khắc 

phục rủi ro cho các thành viên trong cộng đồng khi họ phải đối mặt với những 

rủi ro do thiên tai, dịch bệnh hay những biến động về kinh tế, xã hội dẫn tới 

mất thu nhập nhằm mục tiêu phát triển bền vững xã hội. Chính sách an sinh xã 

hội với tư cách là chính sách quốc gia do nhà nước tổ chức thực hiện là chính, 

ngoài ra còn có sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng. 

Chính sách an sinh xã hội là trụ cột của hệ thống chính sách xã hội, là 

một trong những chính sách cơ bản của quốc gia hướng vào bảo vệ, bảo đảm 

an toàn cho các thành viên trong xã hội đối với các trường hợp rủi ro dẫn đến 

bị giảm hoặc mất thu nhập, hoặc phải tăng chi phí đột xuất do nhiều nguyên 

nhân khác nhau (gọi là rủi ro xã hội). Do vây, bản chất của an sinh xã hội là 

tạo ra lưới an toàn gồm nhiều tầng, nhiều lớp cho tất cả các thành viên xã hội 

trong trường hợp bị giảm hặc bị mất thu nhập hoặc gặp phải những rủi ro 

khác. Vì thế, chính sách an sinh xã hội là một chính sách xã hội cơ bản của 

nhà nước nhằm thực hiện chức năng phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi 

ro, bảo đảm an toàn thu nhập và sống cho các thành viên trong xã hội. 

Về đặc điểm, chính sách an sinh xã hội có 3 đặc điểm là: Một là, Đặc 

điểm xã hội; Hai là, điều hòa lợi ích xã hội; Ba là, Đặc điểm nhân văn xã hội. 

Về chức năng của chính sách an sinh xã hội, chính sách an sinh xã hội 

có hai chức năng cơ bản là: Một là, bảo đảm sự an toàn cho mọi thành viên 



trong xã hội ở mức tối thiểu về thu nhập, dịch vụ y tế và xã hội để cho phép 

họ sống một cuộc sống xã hội có ý nghĩa; Hai là, duy trì thu nhập, khi các 

thành viên xã hội đang hoạt động kinh tế hoặc mọi công dân khi nghỉ hưu, 

cho phép họ duy trì được mức sống hiện tại trong các trường hợp thất nghiệp, 

ốm đau, thai sản, tuổi già, tàn tật mà không có khả năng tạo thu nhập. 

Về vai trò của chính sách an sinh xã hội. Vai trò của chính sách an sinh 

xã hội thể hiện ở hai khía cạnh đối với nhà nước và đối với nhân dân. 

2.1.2.2. Cấu trúc của chính sách an sinh xã hội 

Dựa trên các mô hình có tình phổ quát trên thế giới, cho tới nay Cộng 

hòa Liên bang Đức và Việt Nam đã xây dựng được hệ thống chính sách an 

sinh xã hội phù hợp với mỗi nước. Tại Cộng hòa Liên bang Đức, hệ thống 

chính sách an sinh xã hội bao gồm các trụ cột: (1) Chính sách bảo hiểm y tế, 

(2) Bảo hiểm tai nạn, (3) Bảo hiểm hưu trí, (4) Bảo hiểm thất nghiệp, (5) Bảo 

hiểm chăm sóc dài hạn và (6) Trợ cấp xã hội. Tại Việt Nam, hệ thống chính 

sách an sinh xã hội vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, cho dù 

còn có những cách tiếp cận khác nhau, song để thuận tiện cho việc triển khai 

luận án chúng tôi lựa chọn cấu trúc của chính sách an sinh xã hội với các bộ 

phận chính gồm: (1) chính sách Bảo hiểm xã hội, (2) Bảo hiểm y tế, (3) Bảo 

hiểm thất nghiệp, (4) Ưu đãi xã hội, và (5) Trợ giúp xã hội. Ở Việt Nam, mô 

hình an sinh xã hội thể hiện nhiều yếu tố của mô hình sàn an sinh xã hội. 

2.1.2.3. Quan niệm về thiết kế hệ thống chính sách về an sinh xã hội 

Thiết kế chính sách là khâu quan trọng trong chu trình chính sách. Để 

việc thực thi chính sách có hiệu quả thì cần chú trọng khâu đầu tiên là thiết kế 

chính sách phù hợp. Có nhiều quan niệm khác nhau về thiết kế hệ thống 

chính sách an sinh xã hội, tiêu biểu là:  

Một là, quan niệm thiết kế chính sách an sinh xã hội theo vòng đời.  

Hai là, Quan niệm thiết kế chính sách an sinh xã hội theo các trụ cột 

của chính sách.  

Ba là, quan niệm tiếp cận chính sách an sinh xã hội theo chức năng.  

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách an sinh xã hội 

2.2.1. Thể chế chính sách về an sinh xã hội 

 Thể chế chính sách đóng vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã 

hội. Thể chế chính sách còn xác định trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương 

trong việc thực hiện chính sách, chế độ đề ra. 



2.2.2. Thể chế tài chính 

Thể chế tài chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo 

nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.  

2.2.3. Các đối tác tham gia 

 Các đối tác tham gia có vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện 

các chính sách an sinh xã hội, bao gồm: nhà nước, khu vực tư nhân, các tổ 

chức chính trị - xã hội.  

2.3. Các mô hình an sinh xã hội hiện hành 

Cho đến nay, an sinh xã hội đã phát triển ở hầu hết các nước trên thế 

giới với sự kết hợp của hai mô hình nhà nước xã hội (Bismark) và nhà nước 

phúc lợi (Beveridge) tùy thuộc vào đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội, văn 

hóa của mỗi quốc gia.  

2.3.1. Mô hình chủ dựa vào nguyên tắc bảo hiểm rủi ro 

Một số nước ở Trung Âu, Trung Á, Mỹ La tinh… đã phát triển mô hình 

an sinh xã hội dựa chủ yếu vào nguyên tắc bảo hiểm rủi ro, tập trung vào việc 

phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro, trong đó các mức chi trả được thực 

hiện kèm theo các điều kiện gắn với thu nhập.  

2.3.2. Mô hình dựa vào nguyên tắc phân phối lại thu nhập 

Một số quốc gia như Nhật Bản, Vương quốc Anh, Ấn Độ… đã áp dụng 

mô hình an sinh xã hội có tính phổ cập, dựa vào nguyên tắc phân phối lại thu 

nhập, trong đó tất cả mọi người dân đều được hưởng trợ giúp tối thiểu nhằm 

nâng cao mức sống và giảm phân hóa giàu nghèo. 

2.3.3. Mô hình 3P: Phòng ngừa - Bảo vệ - Thúc đẩy 

Một là, chức năng phòng ngừa, được thực hiện bởi các chính sách bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và việc làm công; 

Hai là, chức năng bảo vệ, thông qua viêc thực hiện chính sách hỗ trợ 

tiền mặt hoặc hoặc hiện vật để giúp đỡ người dân khắc phục rủi ro cùng với 

các hình thức trợ giúp cộng đồng khác; 

Ba là, chức năng thúc đẩy, bao gồm các chương trình về dinh dưỡng, 

tín dụng vi mô, đào tạo, thị trường lao động… để thúc đẩy phát triển năng lực 

con người. 

2.3.4. Mô hình sàn an sinh xã hội trong hệ thống an sinh xã hội 

 Hệ thống an sinh xã theo mô hình sàn an sinh xã hội gồm ba tầng cơ bản: 



 Tầng 1: Bảo đảm y tế tối thiểu. 

Tầng 2: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và các hình thức an sinh khác. 

Tầng 3: Bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Tiểu kết chương 2 

 Quan niệm về an sinh xã hội cũng như các khía cạnh xoay quanh vấn 

đề này có sự phong phú, đa dạng. Nói cách khác, quan niệm về an sinh xã hội 

vừa tính phổ biến, vừa có tính đặc thù. Ở khía cạnh thứ nhất, an sinh xã hội là 

phổ biến vì nó hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ các thành viên trong xã 

hội, bằng việc bù đắp cho họ những thiếu hụt về vật chất và tinh thần thông 

qua các công cụ chính sách của nhà nước và xã hội; các trụ cột (cấu phần/ bộ 

phận hợp thành) của chính sách an sinh xã hội tuy có sự khác biệt nhưng 

thường thống nhất với nhau ở những chức năng chiến lược như: phòng ngừa 

rủi ro, giảm thiểu rủi ro, khắc phục rủi ro. Việc thực hiện chính sách an sinh 

xã hội ngày càng được coi trọng, thậm chí an sinh xã hội đã trở thành tiêu chí 

quan trọng để đánh giá sự phát triển thị vượng của mỗi quốc gia. Ở khía cạnh 

thứ hai, an sinh xã hội mang tính đặc thù vì nó phụ thuộc vào truyền thống 

chính trị, triết lý chính trị cũng như điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi quốc 

gia. Thêm vào đó, mỗi quốc gia, tùy từng thời điểm và bối cảnh cũng xác 

định những mục tiêu và giải pháp an sinh xã hội khác nhau. Nói cách khác 

chính sách an sinh xã hội luôn thể hiện tính linh hoạt. 

 Trên thế giới hiện nay có nhiều mô hình an sinh xã hội. Dựa trên các 

mô hình có tình phổ quát, cho tới nay Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam 

đã xây dựng được hệ thống chính sách an sinh xã hội phù hợp với mỗi nước. 

Tại Cộng hòa Liên bang Đức, hệ thống chính sách an sinh xã hội bao gồm 

các trụ cột: (1) Chính sách bảo hiểm y tế, (2) Bảo hiểm tai nạn, (3) Bảo hiểm 

hưu trí, (4) Bảo hiểm thất nghiệp, (5) Bảo hiểm chăm sóc dài hạn và (6) Trợ 

cấp thất nghiệp. Tại Việt Nam, hệ thống chính sách an sinh xã hội vẫn đang 

trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, cho dù còn có những cách tiếp cận 

khác nhau, song để thuận tiện cho việc triển khai luận án chúng tôi lựa chọn 

cấu trúc của chính sách an sinh với các bộ phận chính gồm: (1) chính sách 

Bảo hiểm xã hội, (2) Bảo hiểm y tế, (3) Bảo hiểm thất nghiệp, (4) Ưu đãi xã 

hội, và (5) Trợ giúp xã hội. 



Chương 3. CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TẠI CỘNG HÒA 

LIÊN BANG ĐỨC HIỆN NAY: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN 

3.1. Những yếu tố tác động tới chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa 

Liên bang Đức 

3.1.1.  Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa, tôn giáo 

 Về điều kiện tự nhiên, Cộng hòa Liên bang Đức nằm ở vị trí trung tâm 

châu Âu với diện tích tự nhiên 357.408 km2, là nước có diện tích lớn thứ ba 

ở Tây Âu (sau Pháp và Tây Ban Nha). 

 Về kinh tế - xã hội, Cộng hòa Liên bang Đức có nền kinh tế đứng hàng 

thứ tư trên thế giới và lớn nhất châu Âu. Thế mạnh nổi bật nhất của nền kinh 

tế Cộng hòa Liên bang Đức là sản xuất công nghiệp nặng và xuất khẩu. 

  Về văn hóa, văn hóa Đức là một phần quan trọng của văn hóa và văn 

minh châu Âu với lịch sử lâu đời và giàu bản sắc. 

 Về khía cạnh tôn giáo, “bản đồ tôn giáo ở Đức được xác định là tương 

đối ổn định từ sau Hiệp ước Westphalia năm 1648. Theo đó, ở phía Đông 

Bắc chủ yếu là những người theo đạo Tin lành, trong khi phía Tây Nam phần 

lớn là Thiên chúa giáo”. 

3.1.2. Hệ thống chính trị và vai trò của Chính phủ Liên bang, các tổ chức 

phi chính phủ 

 Thể chế Nhà nước Đức được xác định cụ thể tại hai điểm trong Luật cơ 

bản Đức. Trong đó, Điều 20 và Điều 28 được gọi là “nguyên tắc nhà nước xã 

hội” (Social State Principle). Cụ thể, Điều 20, đoạn 1 xác định “Cộng hòa 

Liên Bang Đức là Cộng hòa Liên bang dân chủ và xã hội”. Điều 28, đoạn 1, 

cụm 1 xác định “Trật tự thể chế trong những bang đơn nhất phải tuân theo 

các quy tắc của một nhà nước cộng hòa, dân chủ và xã hội”.   

3.1.3. Triết lý chính trị - xã hội của mô hình kinh tế thị trường xã hội  

 Tại điều 1 của Luật cơ bản (Hiến pháp Đức) khẳng định triết lý chính 

chính trị - xã hội, giá trị cao nhất mà xã hội Đức theo đuổi và bảo vệ là 

“phẩm giá con người”. Do vậy, các hoạt động kinh tế, hệ thống pháp luật, thể 

chế chính trị và nhà nước đều được xây dựng để phục triết lý đó. Mười tám 

điều tiếp theo trong Luật cơ bản bảo vệ các quyền cơ bản của công dân. Mô 

hình kinh tế thị trường xã hội của nước Đức được đánh giá là “một chiến 

lược kinh tế và chính trị nổi tiếng nhất trong thế kỷ XX”. 



3.2. Nội dung và đặc điểm của hệ thống chính sách an sinh xã hội tại Cộng 

hòa Liên bang Đức 

3.2.1. Nội dung của hệ thống chính sách an sinh xã hội Cộng hòa Liên 

bang Đức 

3.2.1.1. Chính sách bảo hiểm y tế  

 Bảo hiểm y tế theo luật định là nhánh lâu đời nhất của hệ thống bảo 

hiểm xã hội Đức. Cơ sở pháp lý cho nó được tìm thấy trong luật bao gồm 

Quyển V của Bộ luật Xã hội (SGB V) và Đạo luật bảo hiểm y tế thứ hai cho 

nông dân của nông dân). Luật bảo hiểm y tế tại Đức được giới thiệu ngày 

15/6/1883 như trụ cột đầu tiên của hệ thống an sinh xã hội, nó có hiệu lực 

vào ngày 01/12/1883. Bảo hiểm y tế thực sự trở thành một loại bảo hiểm bắt 

buộc trên cơ sở pháp lý của Bộ luật bảo hiểm năm 1911. Năm 1955, Bộ luật 

này được xóa bỏ và được thay thế bằng Luật về Hiệp hội quỹ bảo hiểm y tế 

bắt buộc và bảo hiểm tư nhân. 

3.2.1.2. Chính sách bảo hiểm tai nạn 

Bảo hiểm tai nạn theo luật định (Unfallversicherung) được thực hiện tại 

Đức từ năm 1884 do Bismark thành lập, có nhiệm vụ bảo hiểm cho các công 

nhân và viên chức chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp trong trường hợp có 

tai nạn xảy ra. Từ đó cho tới nay, xét về mặt nội dung và trong mối liên quan 

tới các nhóm người được bảo hiểm, các nhiệm vụ bảo hiểm đã được mở rộng 

đáng kể. 

3.2.1.3. Chính sách bảo hiểm hưu trí 

Bảo hiểm hưu trí lần đầu tiên được đưa vào hệ thống bảo hiểm xã hội 

năm 1889 và cho đến nay đã được cải cách nhiều lần. Trong khuôn khổ Luật 

xã hội năm 1957, Nhà nước đã ban hành Luật bảo hiểm hưu trí đối với công 

nhân và viên chức. Cải cách năm 1989 được tiến hành nhằm bảo đảm tài 

chính lương hưu trong thời gian dài. 

3.2.1.4. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp 

Bảo hiểm thất nghiệp ra đời ở Đức vào năm 1927 và chỉ chính thức đi 

vào hoạt động khi nhà nước ban hành Luật vào ngày 10 tháng 3 năm 1952 về 

việc thành lập Văn phong môi giới việc làm và bảo hiểm thất nghiệp Liên 

bang. Bảo hiểm thất nghiệp được tiếp tục hoàn thiện bằng sự ra đời của Luật 

khuyến khích lao động ban hành vào tháng 6 năm 1969. Qua nhiều lần sửa đổi 



những năm sau đó, bảo hiểm thất nghiệp được trao nhiệm vụ hỗ trợ cho việc 

cân bằng thị trường lao động. Cho đến nay, bảo hiểm thất nghiệp đã trở thành 

một bộ phận của bảo hiểm bắt buộc trong hệ thống bảo hiểm xã hội Đức.  

3.2.1.5. Chính sách bảo hiểm chăm sóc dài hạn 

Bảo hiểm chăm sóc được đưa vào Luật từ năm 1994 và thực sự hoạt 

động từ tháng 7 năm 1996. Luật bảo hiểm chăm sóc quy định, tất cả các công 

dân phải có nghĩa vụ tham gia đóng góp bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Điều 

này đã thu hẹp khoảng cách lớn cuối cùng về an sinh xã hội. Bảo hiểm chăm 

sóc dài hạn có nghĩa vụ bảo hiểm toàn diện cho tất cả những người được bảo 

hiểm theo luật định và tư nhân. 

3.2.1.6. Chính sách trợ cấp xã hội 

Trong mô hình phúc lợi xã hội Đức, cơ chế trợ cấp xã hội đóng một 

vai trò cơ bản. Cơ chế trợ cấp xã hội ở Đức ra đời từ đầu thập kỷ 1960 dưới 

Đạo luật Liên bang về bảo trợ xã hội (BSHG) nhằm mục đích đảm bảo cho 

tất cả người dân một mức thu nhập tối thiểu và trợ giúp trong những trường 

hợp đặc biệt.  

3.2.2. Đặc điểm của hệ thống chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên 

bang Đức 

 Hệ thống an sinh xã hội của Đức dựa trên nguyên tắc của nhà nước 

phúc lợi, đó là nguyên tắc giúp đỡ người hoạn nạn và tích cực phòng ngừa. 

Thông qua bảo hiểm xã hội, nhà nước phúc lợi bảo vệ công dân của mình 

trước những rủi ro đe dọa sự tồn tại của họ. 

3.3. Thành tựu, hạn chế, xu thế cải cách chính sách an sinh xã hội tại 

Cộng hòa Liên bang Đức 

3.3.1. Thành tựu của chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức 

 Các chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức được phát 

triển toàn diện và trở thành hệ thống an sinh xã hội phát triển bậc nhất trên 

thế giới. Chi tiêu cho an sinh xã hội ngày càng được mở rộng và chiếm tỷ lệ 

cao nhất trong GDP. Những thành tựu đạt được của chính sách an sinh xã hội 

tại Cộng hòa Liên bang Đức đã góp phần nâng cao chất cuộc sống của người 

dân, làm gia tăng các dịch vụ xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, 

chăm sóc sức khỏa, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người cao tuổi. Những thành 

tựu của chính sách an sinh xã hội cũng đồng thời là giảm tỷ lệ nghèo khổ và 

thu hẹp bất bỉnh đẳng xã hội. 



 Chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tạo ra các 

động lực kinh tế và xã hội cho mục tiêu phát triển bền vững. Những thành 

tựu do chính sách an sinh xã hội mang lại đáng chú ý phải kể tới là: 

3.3.1.1. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động 

 Thị trường lao động ở Cộng hòa Liên bang Đức được xây dựng trên 5 

trụ cột chính, bao gồm: (1) Thương lượng tập thể, (2) Người lao động có 

quyền “đồng quyết” thông qua người đại diện cho mình, (3) Chuẩn mực đạo 

đức bảo vệ người lao động, (4) Cơ quan lao động Liên bang, (5) Bảo hiểm 

thất nghiệp. 

3.3.1.2. Về chăm sóc bảo vệ trẻ em 

 Trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em, vai trò của chính phủ Đức rất quan 

trọng, nhất là trong việc cung cấp tài chính, tổ chức hình thức chăm sóc trẻ 

em, cụ thể, nhà nước tài trợ cho việc chăm sóc trẻ em dưới hình thức trợ cấp 

cha mẹ hoặc trợ cấp trẻ em. Tỷ lệ tiêu chuẩn trợ cấp trẻ em đối với con đầu 

lòng, con thứ hai là 219 euro (tính đến năm 2021), số tiền trợ cấp tiếp tục 

tăng đối với con thứ ba và thứ tư.  

 3.3.1.3. Về phát triển giáo dục đào tạo  

 Cộng hòa Liên bang Đức nổi tiếng thế giới với hệ thống giáo dục chất 

lượng cao và cơ chế miễn học phí. Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho giáo 

dục luôn ở mức cao. Năm 2015, chi tiêu chính phủ dành cho giáo dục chiếm 

4.8% tổng GDP. Hệ thống giáo dục của Cộng hòa Liên bang Đức được đánh 

giá là linh hoạt, giúp cho người học có sự lựa chọn phù hợp. Kết quả là giáo 

dục đã đáp ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội.  

3.3.1.4. Về bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe 

 Lĩnh vực chăm sóc y tế và sức khỏe của Cộng hòa Liên bang Đức được 

đánh giá cao. Những đạo luật về y tế, bảo hiểm ốm đau và chăm sóc sức khỏe 

ra đời từ rất sớm ở Cộng hòa Liên bang Đức cho thấy chính phủ Đức đã rất 

chú trọng tới đảm bảo an sinh sức khỏe của người dân. Có thể xem Đức là 

nơi bắt nguồn của bảo hiểm y tế sau đó lan rộng ra khắp các quốc gia ở châu 

Âu và trên thế giới.  

3.3.2. Những vấn đề đặt ra cho chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa 

Liên bang Đức 

 Mặc đã đạt được nhiều thành tựu về an sinh xã hội thể hiện trên các 

lĩnh vực, nhưng hệ thống chính sách an sinh xã hội của Cộng hòa Liên bang 



Đức hiện nay cũng đang phải đối mặt với những thách thức cần phải giải quyết, 

cụ thể là: 

3.3.2.1. Tình trạng già hóa dân số và sự thay đổi trong cấu trúc gia đình 

 Dân số già là một trong những vấn đề lớn của các nước phát triển. Tình 

trạng dân số già đồng nghĩa với việc sụt giảm nguồn cung lao động có tác 

động trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế. Hiện nay, tuổi thọ trung bình của người 

Đức là 81,2 tuổi, cao hơn tuổi thọ trung bình của thế giới. Do điều kiện vật 

chất và chăm sóc y tế tốt cộng với tỷ lệ sinh giảm dẫn tới tỷ lệ người trẻ trong 

quy mô dân số Đức giảm, ngược lại tỷ lệ người già lại tăng cao.  

3.3.2.2. Chi phí cho chính sách an sinh xã hội lớn tạo ra sức ỳ xã hội, 

không khuyến khích nâng cao năng xuất lao động, nền kinh tế kém linh hoạt 

 Mô hình nhà nước phúc lợi tại Cộng hòa Liên bang Đức với mục tiêu 

nhấn mạnh cả chính sách kinh tế và chính sách xã hội đã tạo nên những đặc 

điểm nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội tại Đức. Mô hình này nhấn mạnh 

việc thúc đẩy công bằng xã hội nhờ phát triển hệ thống bảo hiểm.  

3.3.2.3. Tình trạng phân hóa xã hội, thất nghiệp và nghèo đói gia tăng 

 Có thể khẳng định rằng tình trạng nghèo khổ, bất bình đẳng và phân 

hóa xã hội là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới nguy cơ mất ổn định xã hội. Mặc 

dù là một trong số những quốc gia giàu có nhất trên thế giới nhưng sự thịnh 

vượng tại nước Đức lại được phân bổ không đồng đều.  

 3.3.2.4. Vấn đề di dân và những tác động của của nó tới hệ thống chính 

sách an sinh xã hội 

 Vấn đề di dân là một trong số những vấn đề lớn mà các nước Châu Âu 

trong đó có Cộng hòa Liên bang Đức phải đối mặt thời gian gần đây, đặc 

biệt, từ năm 2015 khi hàng trăm nghìn người di cư và tị nạn từ khắp nơi đổ 

vào Châu Âu. Trong khi các nước Châu Âu loay hoay tìm biện pháp đối phó 

thì lúc bấy giờ Thủ tướng Đức Angela Markel tuyên bố sẵn sàng mở cửa tiếp 

nhận người nhập cư. Điều này đã gây nên những tranh cãi trong đời sống 

chính trị tại Đức, đồng thời tác động tới kinh tế - xã hội của nước Đức. 

3.3.3. Xu hướng cải cách chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên 

bang Đức 

 3.3.3.1. Cải cách hưu trí 

 Hệ thống chính sách an sinh xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức lấy hệ 

thống bảo hiểm xã hội làm nòng cốt để thực hiện chính sách an sinh cho mọi 



người dân. Hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội ở Đức thực hiện trên cơ sở 

“hợp đồng giữa các thế hệ”, thanh toán bảo hiểm trên nguyên tắc phụ thuộc, 

trong đó thế hệ lao động trẻ đóng những khoản tài chính để cung cấp bảo 

hiểm hưu trí cho thế hệ già. 

3.3.3.2. Cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe 

 Hệ thống chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm sức khỏe công cộng chiếm tỷ 

lệ cao trong nền kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức. Tuy nhiên, hệ thống chăm 

sóc sức khỏe hiện nay đang phải những khó khăn tài chính do số lượng người 

già ngày một tăng nhanh. 

3.3.3.3. Cải cách chính sách việc làm và hạn chế thất nghiệp 

 Các chính sách việc làm và giải quyết thất nghiệp của Cộng hòa Liên 

bang Đức thời gian qua đã phát huy tác dụng, góp phần tạo nên thành công 

chung của lĩnh vực đảm bảo xã hội. Trước yêu cầu mới, chính sách việc làm 

và hạn chế thất nghiệp cần hướng tới: (1) Cải cách luật lao động, (2) Điều 

chỉnh cơ cấu kinh tế, (3) Đào tạo nguồn nhân lực. 

3.3.3.4. Cải cách tài chính trong chi tiêu an sinh xã hội 

 Trong mô hình an sinh xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức, tài chính 

được hình thành thông thuế và các nguồn đóng góp. Trong thời gian qua, 

những xung đột và giữ việc làm và bảo đảm xã hội thường xảy ra tại Đức. 

Điểm bất hợp lý của cơ chế hưu trí là đã cung cấp những ưu đãi tài chính để 

kéo dài tuổi về hưu, đây là nguyên nhân dẫn tới sự tham gia ít hơn của những 

người công nhân già vào thị trường lao động. 

Tiểu kết chương 3 

 Hệ thống chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức có lịch 

sử phát triển lâu dài, cho tới nay đã phát triển khá hoàn chỉnh, được đánh giá 

là là thuộc nhóm những nước có hệ thống chính sách an sinh xã hội tốt nhất 

thế giới. Các trụ cột của chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang 

Đức bao gồm: (1) Chính sách bảo hiểm y tế, (2) Bảo hiểm tai nạn, (3) Bảo 

hiểm hưu trí, (4) Bảo hiểm thất nghiệp, (5) Bảo hiểm chăm sóc dài hạn và (6) 

Trợ cấp xã hội. Điểm đáng lưu ý là các chính sách an sinh xã hội tại Cộng 

hòa Liên bang Đức được xây dựng trên nền tảng là mô hình kinh tế thị trường 

xã hội và nhà nước xã hội nhằm theo đuổi và bảo vệ “phẩm giá con người”. 

Bốn giá trị cốt lõi của kinh tế thị trường xã hội tại Đức là tự do, công bằng, 

phân cấp trách nhiệm và đoàn kết cũng là mục tiêu mà chính sách an sinh xã 

hội theo đổi. 



 Hệ thống chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức đã đạt 

được nhiều thành tựu phát triển, tuy nhiên bối cảnh thế giới, khu vực và thực 

tiễn trong nước cũng đang đặt ra những thách thức về an sinh xã hội cần phải 

giải quyết như: (1) Tình trạng già hóa dân số và sự thay đổi trong cấu trúc gia 

đình, (2) Chi phí cho chính sách an sinh xã hội lớn tạo ra sức ỳ xã hội, không 

khuyến khích nâng cao năng xuất lao động, nền kinh tế kém linh hoạt, (3) 

Tình trạng phân hóa xã hội, thất nghiệp và nghèo đói gia tăng...  

 

Chương 4. NHỮNG GỢI Ý CHO VIỆC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG 

CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM 

4.1. Tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam hiện nay 

4.1.1. Hệ thống chính sách an sinh xã hội của Việt Nam hiện nay 

Trong quá trình đổi mới đất nước, việc thực hiện chính sách an sinh xã 

hội luôn dành được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Cho đến 

nay về cơ bản chúng ta đã xây dựng được một hệ thống chính sách an sinh xã 

hội mà ở đó về bản chất, hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam được 

xây dựng nhằm thực hiện ba chức năng của an sinh xã hội là: phòng ngửa rủi 

ro, giảm thiểu và khắc phục rủi ro, đồng thời nhấn mạnh đến vai trò cung cấp 

dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, được thực hiện thông qua các trụ cột cơ 

bản là: Chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, chính sách bảo 

hiểm thất nghiệp, chính sách ưu đã xã hội và trợ giúp xã hội. 

4.1.1.1. Chính sách bảo hiểm xã hội 

 Chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay là chính sách lớn nhất và quan 

trọng nhất của hệ thống an sinh xã hội, được xây dựng theo hai loại hình cơ 

bản là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

 4.1.1.2. Chính sách bảo hiểm y tế 

 Nội dung cơ bản của chính của chính sách bảo hiểm y tế được thể hiện 

tập trung nhất trong Luật bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu đảm bảo chăm 

sóc sức khỏe cho toàn dân. 

 4.1.1.3. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp 

 Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người 

lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm 

kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp” 



4.1.1.4. Chính sách ưu đã xã hội  

Chính sách ưu đãi xã hội là một chính sách đặc thù trong hệ thống an 

sinh xã hội của Việt Nam hiện nay. Đây là chính sách đãi ngộ về vật chất, 

tinh thần đối với những người có công với nước, với dân, với cách mạng, 

nhằm ghi nhận những công lao đóng góp, hy sinh cao cả của họ, là bộ phận 

quan trọng của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. 

4.1.2. Thành tựu và những vẫn vấn đề đặt ra trong việc thực hiện chính 

sách an sinh xã hội ở Việt Nam 

4.1.2.1. Những thành tựu nổi bật 

 Một là, Hệ thống chính sách, luật pháp về an sinh xã hội được thể chế 

hóa, từng bước được hoàn thiện để bảo đảm quyền an sinh xã hội cho mọi 

người dân 

Hai là, Bảo đảm an sinh xã hội gắn với tiến bộ và phát triển xã hội, với 

thành tựu trong phát triển kinh tế 

 Ba là, Nguồn lực tài chính của Nhà nước cho an sinh xã hội ngày 

càng tăng 

 Bốn là, Việt Nam đã đạt và vượt thời gian hoàn thành nhiều mục tiêu 

phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc 

 4.1.2.2. Những vấn đề đặt ra đối với hệ thống chính sách an sinh xã 

hội Việt Nam 

 Một là, Hệ thống chính sách an sinh xã hội chưa hoàn chỉnh 

 Hai là, Các nguồn lực vật chất cho đảm bảo an sinh xã hội còn hạn chế 

 Ba là, Sự phân hóa xã hội diễn ra ngày càng nhanh 

 Bốn là, Thách thức về già hóa dân số 

 Năm là, Hậu quả của các cuộc chiến tranh 

 Sáu là, Thách thức về tác động của biến đổi khí hậu 

 Bảy là, Thách thức về hội nhập quốc tế  

 Nguyên nhân của những thách thức trên, theo các chuyên gia và nhiều 

nhà quản lý, là do: 

 Một là, Hạn chế về năng lực và quy mô của nền kinh tế.  

 Hai là, hạn chế về năng lực xây dựng chính sách an sinh xã hội.  

 Ba là, nhận thức của cơ quan quản lý các cấp, một bộ phận cán bộ, 

đảng viên, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về vai trò của chính sách an 

sinh xã hội chưa đúng và chưa đầy đủ. 



 Bốn là, năng lực tổ chức thực thi chính sách an sinh xã hội của đội ngũ 

cán bộ, nhất là cơ sở còn hạn chế ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả thực hiện 

các chính sách an sinh xã hội. 

4.2. Kinh nghiệm tham khảo từ Cộng hòa Liên bang Đức và gợi ý chính 

sách cho Việt Nam 

4.2.1. Một số kinh nghiệm từ việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại 

Cộng hòa Liên bang Đức 

Nghiên cứu hệ thống chính sách an sinh xã hội của Cộng hòa Liên bang 

Đức với cả những thành tựu và vấn đề đặt ra, chúng ta có thể rút ra những bài 

học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam, như sau: 

4.2.1.1. Xác định rõ triết lý chính trị - xã hội của chính sách an sinh xã 

hội là “bảo vệ phẩm giá con người, quyền con người”, giải quyết đúng đắn 

mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và thực hiện an sinh xã hội 

4.2.1.2. Chú trọng xây dựng và hoàn thiện thể chế an sinh xã hội, phù 

hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội. 

4.2.1.3 Thực hiện nghiêm nguyên tắc cơ bản của hệ thống an sinh xã 

hội trên cơ sở ràng buộc sự đóng góp của các chủ thể bao gồm người sử 

dụng lao động, người lao động và nhà nước. 

4.2.1.4. Đề cao vai trò của nhà nước trong xây dựng chính sách an sinh 

xã hội 

4.2.1.5. Đảm bảo ổn định chính trị xã hội.  

4.2.2. Gợi ý chính sách an sinh xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức cho 

Việt Nam 

4.2.2.1. Lựa chọn xây dựng mô hình an sinh xã hội phù hợp 

Do hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam phát triển muộn so với nhiều 

nước trong khu vực và trên thế giới, cộng thêm với xuất phát điểm kinh tế 

thấp về kinh tế xã hội; trong tương lai gần được dự đoán phải chịu tác động 

nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng…, do vậy, Việt Nam cần 

thiết phải học học hỏi, tham khảo mô hình an sinh xã hội của các nước phát 

triển, trong đó có Cộng hòa Liên bang Đức.  

4.2.2.2. Đẩy nhanh quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật về chính sách an sinh xã hội 

Hệ thống chính sách an sinh xã hội là một phức hợp gồm nhiều bộ phận 

cấu thành. Hệ thống pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay gồm có 

Luật bảo hiểm xã hội (năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật việc làm 



(năm 2013), Luật Bảo hiểm y tế (năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014), 

Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng (năm 2005, sửa đổi, bổ 

sung năm 2012).  

4.2.2.3. Chú trọng phát triển nguồn nhân đáp ứng yêu cầu thực hiện an 

sinh xã hội. 

Để xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đòi 

hỏi sự tham gia của các bên liên quan, trong đó có vai trò quan trọng của 

nguồn nhân lực trong lĩnh vực an sinh xã hộ. Do vậy, phát triển nguồn nhân 

lực trong lĩnh vực an sinh xã hội cần tập trung vào các khía cạnh sau: 

Một là, tuyển chọn đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực an sinh xã hội đáp 

ứng đủ các tiêu chí về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và có kinh 

nghiệm công tác. 

Hai là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua nhiều 

hình thức như các lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm, đào tạo trong và ngoài 

nước... Tiến tới xem xet công tác bảo đảm an sinh xã hôi là một nghề mang 

tính chuyên nghiệp; cần đầu tư nghiên cứu các tiêu chuẩn về nghề, chức 

danh, hệ thống chính sách đãi ngộ cho cán bộ và người hoạt động trong lĩnh 

vực đảm bảo an sinh xã hội. 

Ba là, tổ chức đánh giá cán bộ trong lĩnh vực hoạch định và thực thi chính 

sách an sinh xã hội thường xuyên, định kỳ để có hướng đào tạo, bồi dưỡng.  

4.2.2.4. Mở rộng phạm vi và đối tượng hưởng an sinh xã hội 

Gần đây, trong các nghiên cứu về an sinh xã hội ở Việt Nam thường đề 

cập tới việc hoàn thiện mô hình an sinh xã hội theo hướng đa tầng, đa dạng, 

linh hoạt, bao phủ, công bằng và hiệu quả,  

4.2.2.5. Thực hiện xã hội hóa, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia 

đóng góp vào hệ thống an sinh xã hội. 

Ở Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức cộng đồng đã 

được xác định vai trò trong việc huy động các nguồn lực để thực hiện chính 

sách an sinh xã hội, giảm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, 

vai trò của các tổ chức này chưa được thể chế hóa rõ ràng, do vậy chưa phát 

huy hết vai trò và khả năng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.  

Tiểu kết chương 4 

 So với Cộng hòa Liên bang Đức, Hệ thống chính sách an sinh xã hội 

Việt Nam còn khá non trẻ. Việc xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh 



xã hội ở Việt Nam gắn chặt với quá trình phát triển mô hình kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, Việt Nam đã có một khung 

khổ pháp lý cho hệ thống chính sách an sinh xã hội, hệ thống an sinh xã hội 

mà Việt Nam theo đuổi đó là hệ thống an sinh xã hội đa tầng với các trụ cột 

(1) chính sách Bảo hiểm xã hội, (2) Bảo hiểm y tế, (3) Bảo hiểm thất nghiệp, 

(4) Ưu đãi xã hội, và (5) Trợ giúp xã hội. 

 Kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hôi ở Việt Nam đã đạt được 

nhiều thành tích nổi bật như: (1) Bảo đảm an sinh xã hội gắn với tiến bộ và 

phát triển xã hội, với thành tựu trong phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu 

không để ai bị bỏ rơi trong quá trình phát triển, (2) Hệ thống pháp luật về an 

sinh xa hội từng bước được hoàn thiện tạo cơ sở để đảm bảo quyền an sinh xã 

hội cho người dân, (3) Nguồn lực tài chính của Nhà nước cho an sinh xã hội 

ngày càng tăng, (4) hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên 

hợp quốc, nhất là mục tiêu về xóa đói, giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục...  

 Tuy nhiên, hệ thống chính sách an sinh xã hội của Việt Nam cũng đối 

mặt với nhiều thách thức như: (1) Hệ thống chính sách chưa hoàn chỉnh, (2) 

Các nguồn lực vật chất cho đảm bảo an sinh xã hội còn hạn chế, (3) Sự phân 

hóa xã hội diễn ra ngày càng nhanh, (4) Thách thức về già hóa dân số, (5) 

Hậu quả của các cuộc chiến tranh, (6) Thách thức về tác động của biến đổi 

khí hậu...  

 Để giải quyết những khó khăn này đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống 

chính trị và mỗi người dân Việt Nam. Trước hết, cần thiết phải có sự phân 

tích đánh giá hiện trạng hệ thống chính sách an sinh xã hội hiện tại, chỉ ra 

điểm mạnh và hạn chế để có giải pháp phù hợp. Đồng thời, cần tham khảo 

mô hình và kinh nghiệm phát triển hệ thống chính sách an sinh xã hội của 

những nước tiêu biểu trên thế giới. Từ việc phân tích mô hình chính sách an 

sinh xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi nhận thấy Việt Nam có 

thể tham khảo những kinh nghiệm của nước Đức trong phát triển chính sách 

an sinh xã hội. Để hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam, 

chúng tôi khuyến nghị một số giải pháp như sau: (1) Lựa chọn xây dựng mô 

hình an sinh xã hội phù hợp, (2) Đẩy nhanh quá trình xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật về chính sách an sinh xã hội, (3) Chú trọng phát triển 

nguồn nhân đáp ứng yêu cầu thực hiện an sinh xã hội, (4) Mở rộng phạm vi 

và đối tượng hưởng an sinh xã hội, (5) Thực hiện xã hội hóa, khuyến khích 

khu vực tư nhân tham gia đóng góp vào hệ thống an sinh xã hội. 



KẾT LUẬN 

1. Chính sách an sinh xã hội là vấn đề có tầm quan trọng ở cả cấp độ quốc gia 

và quốc tế; giải quyết vấn đề an sinh xã hội ngày nay trước hết đòi hỏi sự nỗ 

lực của mỗi quốc gia đồng thời cũng đòi hỏi sự hợp tác, chia sẻ các nguồn 

lực, cũng như học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các nước. 

2. Hệ thống chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức có lịch sử 

phát triển lâu dài, cho tới nay đã phát triển khá hoàn chỉnh, được đánh giá là 

là thuộc nhóm những nước có hệ thống chính sách an sinh xã hội tốt nhất thế 

giới. Các trụ cột của chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức 

bao gồm: (1) Chính sách bảo hiểm y tế, (2) Bảo hiểm tai nạn, (3) Bảo hiểm 

hưu trí, (4) Bảo hiểm thất nghiệp, (5) Bảo hiểm chăm sóc dài hạn và (6) Trợ 

cấp xã hội. Điểm đáng lưu ý là các chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa 

Liên bang Đức được xây dựng trên nền tảng là mô hình kinh tế thị trường xã 

hội và nhà nước xã hội nhằm theo đuổi và bảo vệ “phẩm giá con người”. Bốn 

giá trị cốt lõi của kinh tế thị trường xã hội tại Đức là tự do, công bằng, phân 

cấp trách nhiệm và đoàn kết cũng là mục tiêu mà chính sách an sinh xã hội 

theo đổi. 

Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức 

cũng chứng tỏ nước Đức đã giải quyết hài hòa giữa nhiệm vụ phát triển/ tăng 

tưởng kinh tế và đảm bảo xã hội. Nhờ phát triển kinh tế, Cộng hòa Liên bang 

Đức đã tạo ra được nền tảng vững chắc cho an sinh xã hội. Đồng thời an sinh 

xã hội cũng tạo ra động lực cho phát triển kinh tế thông qua các khía cạnh: 

(1) Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, (2) Chăm sóc bảo vệ 

trẻ em, (3) Phát triển giáo dục đào tạo, (4) chăm sóc sức khỏe cho người lao 

động và nhân dân...  

Hệ thống chính sách an sinh xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức đã đạt 

được nhiều thành tựu phát triển, tuy nhiên bối cảnh thế giới, khu vực và thực 

tiễn trong nước cũng đang đặt ra những thách thức về an sinh xã hội cần phải 

giải quyết như: (1) Tình trạng già hóa dân số và sự thay đổi trong cấu trúc gia 

đình, (2) Chi phí cho chính sách an sinh xã hội lớn tạo ra sức ỳ xã hội, không 

khuyến khích nâng cao năng xuất lao động, nền kinh tế kém linh hoạt, (3) 

Tình trạng phân hóa xã hội, thất nghiệp và nghèo đói gia tăng... Thực tiễn này 

đòi hỏi hệ thống chính sách an sinh xã hội phải được bổ sung. Tuy nhiên, với 

lịch sử phát triển của mình, hệ thống an sinh xã hội của nước Đức cũng tỏ rõ 



lợi thế là một hệ thống linh hoạt, thích ứng. Những kinh nghiệm về chính 

sách an sinh xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức đã để lại nhiều bài học kinh 

nghiệm cho các nước, trong đó có Việt Nam. 

3. So với Cộng hòa Liên bang Đức, Hệ thống chính sách an sinh xã hội Việt 

Nam còn khá non trẻ. Việc xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã 

hội ở Việt Nam gắn chặt với quá trình phát triển mô hình kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, Việt Nam đã có một khung khổ pháp 

lý cho hệ thống chính sách an sinh xã hội, hệ thống an sinh xã hội mà Việt 

Nam theo đuổi đó là hệ thống an sinh xã hội đa tầng với các trụ cột (1) chính 

sách Bảo hiểm xã hội, (2) Bảo hiểm y tế, (3) Bảo hiểm thất nghiệp, (4) Ưu 

đãi xã hội, và (5) Trợ giúp xã hội. 

 Kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hôi ở Việt Nam đã đạt được 

nhiều thành tích nổi bật như: (1) Bảo đảm an sinh xã hội gắn với tiến bộ và 

phát triển xã hội, với thành tựu trong phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu 

không để ai bị bỏ rơi trong quá trình phát triển, (2) Hệ thống pháp luật về 

an sinh xa hội từng bước được hoàn thiện tạo cơ sở để đảm bảo quyền an 

sinh xã hội cho người dân, (3) Nguồn lực tài chính của Nhà nước cho an 

sinh xã hội ngày càng tăng, (4) hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên 

niên kỷ của Liên hợp quốc, nhất là mục tiêu về xóa đói, giảm nghèo, phát 

triển y tế, giáo dục...  

 Tuy nhiên, hệ thống chính sách an sinh xã hội của Việt Nam cũng đối 

mặt với nhiều thách thức như: (1) Hệ thống chính sách chưa hoàn chỉnh, (2) 

Các nguồn lực vật chất cho đảm bảo an sinh xã hội còn hạn chế, (3) Sự phân 

hóa xã hội diễn ra ngày càng nhanh, (4) Thách thức về già hóa dân số, (5) 

Hậu quả của các cuộc chiến tranh, (6) Thách thức về tác động của biến đổi 

khí hậu...  

4. Để giải quyết những khó khăn này đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính 

trị và mỗi người dân Việt Nam. Trước hết, cần thiết phải có sự phân tích đánh 

giá hiện trạng hệ thống chính sách an sinh xã hội hiện tại, chỉ ra điểm mạnh 

và hạn chế để có giải pháp phù hợp. Đồng thời, cần tham khảo mô hình và 

kinh nghiệm phát triển hệ thống chính sách an sinh xã hội của những nước 

tiêu biểu trên thế giới. Từ việc phân tích mô hình chính sách an sinh xã hội 

của Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi nhận thấy Việt Nam có thể tham 

khảo những kinh nghiệm của nước Đức trong phát triển chính sách an sinh xã 



hội. Để hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam, chúng tôi 

khuyến nghị một số giải pháp như sau: (1) Lựa chọn xây dựng mô hình an 

sinh xã hội phù hợp, (2) Đẩy nhanh quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật về chính sách an sinh xã hội, (3) Chú trọng phát triển nguồn 

nhân đáp ứng yêu cầu thực hiện an sinh xã hội, (4) Mở rộng phạm vi và đối 

tượng hưởng an sinh xã hội, (5) Thực hiện xã hội hóa, khuyến khích khu vực 

tư nhân tham gia đóng góp vào hệ thống an sinh xã hội. 

 

 


